ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN

	1. Tên học phần: 
	Thiết kế lắp đặt trạm lạnh

	2. Mã học phần: 
	DLANH210 

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 30 tiết 

- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: kỹ thuật lạnh, điều hòa không khí

	7. Mục tiêu của học phần: 
Học xong học phần này sinh viên phải tính chọn, và tính kiểm tra được các thiết bị cơ bản của hệ thống lạnh

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
· Tính được phụ tải nhiệt, chọn được các thiết bị chính, phụ và đường ống.

· Nắm được các yêu cầu chủ lực khi thiết kế, thi công, lắp đặt trạm lạnh.

· Đọc và phân tích được các sơ đồ thi công.

· Có khả năng giám sát thi công các công trình về lạnh công nghiệp.

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
- Sách, giáo trình chính

[1] Nguyễn Đức Lợi, Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh, NXB khoa học và kỹ thuật, 1999.

- Sách, tài liệu tham khảo

[2] Lê Xuân Hòa, Giáo trình kỹ thuật lạnh, Giáo trình trường ĐH SPKT Tp.HCM, 2007.

[3] Trần Thanh Kỳ, Máy lạnh, NXB Đại học quốc gia Tp. HCM, 2006.

[4] Võ Chí Chính, Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, 2007.

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: có mặt trên lớp nghe giảng từ 80% tổng số thời gian trở lên. 

- Thảo luận 

- Thuyết trình 

- Báo cáo 

- Kiểm tra thường xuyên 

- Thi giữa học phần 

- Thi kết thúc học phần 

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 


	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	TỔNG QUAN
	2
	0 

	2 
	NHỮNG SỐ LIỆU BAN ĐẦU
	2
	0 

	3 
	CÁCH NHIỆT CÁCH ẨM
	4
	0 

	4 
	THIẾT KẾ THỂ TÍCH – BỐ TRÍ MẶT BẰNG
	2
	0 

	5 
	TÍNH NHIỆT KHO LẠNH
	4
	0 

	6 
	TÍNH TOÁN CHU TRÌNH LẠNH – TÍNH CHỌN MÁY NÉN 
	2
	0 

	7 
	TÍNH CHỌN THIẾT BỊ CHÍNH
	4
	0 

	8
	TÍNH CHỌN THIẾT BỊ PHỤ
	2
	0

	9
	TÍNH CHỌN ĐƯỜNG ỐNG
	2
	0

	10
	THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH
	4
	0

	11
	VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LẠNH
	2
	0

	TỔNG CỘNG
	30
	0 


1. TỔNG QUAN
1.1. Mục đích – yêu cầu
1.2. Phân loại kho lạnh

1.3. Phân loại buồng lạnh
2. NHỮNG SỐ LIỆU BAN ĐẦU
2.1. Ảnh hưởng của khí tượng đến thiết kế

2.2. Những số liệu bên ngoài
2.3. Những số liệu bên trong
2.4. Dung tích ban đầu

2.5. Các phương pháp làm lạnh
3. CÁCH NHIỆT CÁCH ẨM 
3.1. Yêu cầu cách nhiệt

3.2. Yêu cầu cách ẩm

3.3. Tính chọn và tính kiểm tra cách nhiệt, cách ẩm kho lạnh
4. THIẾT KẾ THỂ TÍCH – BỐ TRÍ MẶT BẰNG
4.1. Dung tích thực tế

4.2. Diện tích xây dựng thực

4.3. Bố trí mặt bằng 

5. TÍNH NHIỆT KHO LẠNH
5.1. Đại cương

5.2. Dòng nhiệt qua kết cấu bao che

5.3. Dòng nhiệt do sản phẩm tỏa ra

5.4. Dòng nhiệt do thông gió buồng lạnh

5.5. Dòng nhiệt do vận hành 

5.6. Dòng nhiệt do hoa quả hô hấp
5.7. Xác định tải nhiệt cho thiết bị

5.8. Xác định tải nhiệt cho máy nén
6. TÍNH TOÁN CHU TRÌNH LẠNH – TÍNH CHỌN MÁY NÉN 
6.1. Chọn các thông số của chế độ làm việc

6.2. Chu trình lạnh nén hơi 1 cấp

6.3. Chu trình lạnh nén hơi 2 cấp

6.4. Tính chọn máy nén
7. TÍNH CHỌN THIẾT BỊ CHÍNH
7.1. Tính chọn thiết bị ngưng tụ

7.2. Tính kiểm tra thiết bị ngưng tụ
7.3. Tính chọn thiết bị bay hơi

7.4. Tính kiểm tra thiết bị bay hơi

7.5. Tính chọn thiết bị tiết lưu
8. TÍNH CHỌN THIẾT BỊ PHỤ

8.1. Tính chọn bình chứa cao áp

8.2. Tính chọn bình tách lỏng

8.3. Tính chọn bình trung gian

8.4. Tính chọn bình tách dầu

8.5. Tính chọn bình chứa dầu

8.6. Tính chọn bình chứa hạ áp

8.7. Tính chọn tháp giải nhiệt
9. TÍNH CHỌN ĐƯỜNG ỐNG
9.1. Tính chọn đường ống NH3 và Freon

9.2. Tính chọn đường ống nước và nước muối
10. THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH
10.1. Lắp đặt máy nén

10.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

10.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi

10.4. Lắp đặt các loại van
10.5. Lắp đặt thiết bị phụ

10.6. Lắp đặt đường ống

10.7. Thử nghiệm hệ thống lạnh

11. VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LẠNH
11.1. Quy trình vận hành 

11.2. Bảo dưỡng hệ thống lạnh
11.3. Các sự cố thường gặp
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